
STT Hạng mục
Thành tiền

(đồng)

I. Chi phí trực tiếp 959.186.524               

1 Chi phí thực hiện theo định mức 505.089.000              

- Nội nghiệp 362.816.000               

- Ngoại nghiệp 142.273.000               

2 Chi phí thực hiện phát sinh ngoài định mức 454.097.524              

a Nội dung thực hiện tại cấp xã 326.000.000               

- Nội nghiệp 238.000.000               

- Ngoại nghiệp 88.000.000                 

b Điều tra giá đất các khu công nghiệp, cụm công nghiệp 112.797.524               

- Nội nghiệp 58.647.029                 

- Ngoại nghiệp 54.150.495                 

c Vật tư (in bản đồ điều tra) 15.300.000                 

II. Chi phí chung 166.221.000               

- Nội nghiệp (15%) 109.337.000               

- Ngoại nghiệp (20%) 56.884.000                 

III. Chi phí khác 41.212.000                 

1 Lập đề cương nhiệm vụ, dự án

2 Kiểm tra, nghiệm thu 41.212.000                 

IV. Cộng (I+II+III): 1.166.619.524            

Thuế GTGT 10% 116.661.952               

1.283.281.000            Tổng cộng (làm tròn):

(Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm tám mươi ba triệu, hai trăm tám mươi mốt nghìn đồng).

DANH MỤC CHI TIẾT

(Đính kèm Quyết định số              /QĐ-UBND ngày       /8/2020 của UBND tỉnh)
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